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Mẫu số B 01 - DN 
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  

ngày 20/3/2006 và các sửa ñổi, bổ sung 

 có liên quan của Bộ Tài chính 

TÀI SẢN
Mã 
số

Thuyết
minh

 31/12/2011
VND 

 31/12/2010
VND 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100         71.713.191.866       119.094.082.521 
I. Ti ền và các khoản tương ñương tiền 110 5              868.426.264           9.121.804.174 
1. Tiền 111              868.426.264           8.521.804.174 
2. Các khoản tương ñương tiền 112                                 -              600.000.000 
II. Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 120                                 -                                 - 
III. Các kho ản phải thu ngắn hạn 130           9.364.410.905         11.899.485.711 
1. Phải thu khách hàng 131         10.285.620.921         10.789.520.399 
2. Trả trước cho người bán 132              471.817.561           1.842.606.724 
3. Các khoản phải thu khác 135 6                79.132.223              103.642.588 
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó ñòi 139 7         (1.472.159.800)            (836.284.000)
IV. Hàng tồn kho 140         60.029.546.081         95.808.909.335 
1. Hàng tồn kho 141 8         64.674.825.441         96.518.913.239 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149         (4.645.279.360)            (710.003.904)
V. Tài sản ngắn hạn khác 150           1.450.808.616           2.263.883.301 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 9                10.728.000                38.799.970 
2. Thuế GTGT ñược khấu trừ 152              975.309.334           2.000.697.786 
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 10              379.735.245                                 - 
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 11                85.036.037              224.385.545 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200         22.253.443.390         54.703.990.778 
I. Các khoản phải thu dài hạn 210                                 -                                 - 
II. Tài sản cố ñịnh 220         21.907.549.738         53.922.184.393 
1. Tài sản cố ñịnh hữu hình 221 12           7.845.848.008         23.817.740.334 

     - Nguyên giá 222         11.963.027.980         35.182.091.056 
     - Giá trị hao mòn lũy kế 223         (4.117.179.972)       (11.364.350.722)

2. Tài sản cố ñịnh vô hình 227 13         14.061.701.730         27.181.207.722 
     - Nguyên giá 228         14.086.430.364         27.199.880.364 
     - Giá trị hao mòn lũy kế 229              (24.728.634)              (18.672.642)

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230                                 -           2.923.236.337 
III. B ất ñộng sản ñầu tư 240                                 -                                 - 
IV. Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 250                                 -                                 - 
V. Tài sản dài hạn khác 260              345.893.652              781.806.385 
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 14              225.893.652              706.806.385 
2. Tài sản dài hạn khác 268 15              120.000.000                75.000.000 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270         93.966.635.256       173.798.073.299 
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NGUỒN VỐN
Mã
 số

Thuyết
minh

 31/12/2011
VND 

 31/12/2010
VND 

A. NỢ PHẢI TRẢ 300         37.145.818.596       118.651.485.677 
I. Nợ ngắn hạn 310         37.063.591.704         99.636.380.415 
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 16         36.418.584.800         80.296.799.753 
2. Phải trả người bán 312                61.123.000           8.200.763.375 
3. Người mua trả tiền trước 313              185.833.320           7.150.382.145 
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 17              155.636.139           2.667.217.363 
5. Phải trả người lao ñộng 315                                 -           1.000.000.000 
6. Chi phí phải trả 316 18              106.857.870              163.738.505 
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 19              135.556.575              145.932.087 
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323                                 -                11.547.187 
II. N ợ dài hạn 330                82.226.892         19.015.105.262 
1. Phải trả dài hạn khác 333                                 -                50.754.460 
2. Vay và nợ dài hạn 334                                 -         18.785.949.216 
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336                                 -                70.757.775 
4. Doanh thu chưa thực hiện 338                82.226.892              107.643.811 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400         56.820.816.660         55.146.587.622 
I. Vốn chủ sở hữu 410         56.820.816.660         55.146.587.622 
1. Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 411 20         41.000.000.000         41.000.000.000 
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 20           2.265.450.000           2.265.450.000 
3. Chênh lệch tỷ giá hối ñoái 416 20              494.637.404              409.133.204 
4. Quỹ ñầu tư phát triển 417 20           2.788.838.027           1.874.922.493 
5. Quỹ dự phòng tài chính 418 20              938.598.675              482.889.030 
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 20           9.333.292.554           9.114.192.895 
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430                                 -                                 - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440         93.966.635.256       173.798.073.299 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG                                         BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
53 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng  Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 

 

 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (ti ếp theo) 
Ngày 31 tháng 12 năm 2011 
 
   

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 10 ñến trang 24 là bộ phận hợp thành các Báo cáo tài chính này                                     Trang 7   

                                                                                                                                                                          

CHỈ TIÊU  31/12/2011  31/12/2010 

1. Nợ khó ñòi ñã xử lý (VND) 242.573.036            -                               
2. Ngoại tệ các loại (USD) 419,70                     876,33                     

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI B ẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 
 

 

  Tổng Giám ñốc  Kế toán trưởng Người lập biểu 

Nguyễn Đình Phúc               Nguyễn Thơi                Nguyễn Thị Lan 

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 2 năm 2012 


